
〇 Vì bản thân và mọi người ,chúng ta hãy cùng thực hiện các biện pháp phòng chống 
bệnh lây nhiễm trong mùa đông！ 

〇 自分
じ ぶ ん

のため、みんなのため  冬
ふゆ

の感染
かんせん

防止
ぼ う し

対策
たいさく

をしましょう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 Chúng ta hãy chú ý ！「5 bối cảnh」 tăng nguy cơ lây nhiễm 

〇 注意
ちゅうい

しましょう！感染
かんせん

リスクが高
たか

まる「５つ」のとき 

〇 Đường dây nóng tư vấn virut Corona mới cho người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh tochigi  

                                     ☎028-678-8282 
Nếu bạn lo lắng về việc bị nhiễm virut Corona mới, Vui lòng gọi cho chúng tôi.  Giờ tiếp nhậ: 0:00 - 24:00  
 

〇 栃木県
とちぎけん

に住
す

む外国人
がいこくじん

のための新型
しんがた

コロナウイルス相談
そうだん

ホットライン ☎028-678-8282 

新型
しんがた

コロナウイルスの感染
かんせん

が心配
しんぱい

なときは、電話
で ん わ

してください。  受付
うけつけ

時間
じ か ん

 0:00～24:00   
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Hiệp hội giao lưu quốc tế Tp kanuma           鹿沼市
か ぬ ま し

国 際
こくさい

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

 

Hãy ngăn ngừa lây nhiễm Virút Corona mới 
新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の予防
よ ぼ う

について 

 

■Virut Corona mới đang lan rộng！ Nhận thông tin chính xác !! 
■新型

しんがた

コロナウイルスが広
ひろ

がっています！ 正
ただ

しい 情 報
じょうほう

を得
え

ましょう！！ 

ベトナム語
ご

 

 
 
 
 
 

 

① Khi nói chuyện hoặc vừa ăn 
cơm vừa uống rượu 

① お酒
さけ

を飲
の

みながら 話
はなし

をしたり、   

ごはんを食
た

べたりするとき 
 

 

② Khi nhiều người tụ tập với nhau, ăn 
hoặc uống trong một thời gian dài 

② たくさんの人
ひと

が集
あつ

まったり、長
なが

い

時間
じ か ん

飲
の

んだり食
た

べたりするとき 

③ Khi nói chuyện không đeo khẩu trang 

③ マスクを付
つ

けないで 話
はなし

をするとき 
 

④ Khi sống với người khác trong một không gian nhỏ 

④ せまいところで他
ほか

の人
ひと

と一緒
いっしょ

にすんでいるとき 

⑤ Khi nơi ở của bạn thay đổi , khi vào phòng nghỉ ngơi 
trong giờ làm việc v.v  

⑤ いる場所
ば し ょ

が変
か

わったとき、仕事
し ご と

の 間
あいだ

に、 休
きゅう

けいする部屋
へ や

に

行
い

ったときなど 

●Hãy để một khoản trống 

ở giữa mọi người！ 

●人
ひと

との間
あいだ

を空けよう！ 

 

 
 

●Hãy thông gíó và   

tạo ẩm！ 

●換気
か ん き

と加湿
か し つ

をしよう 

 
 

 

●Hãy kiểm tra sức 

khỏe！ 

●健康
けんこう

チェックをしよう 

 

 

●Tăng cường hệ miễn 
dịch của bạn bằng cách 
tập thể dục và bữa ăn！ 

●運動
うんどう

や食事
しょくじ

で免疫力
めんえきりょく

を 

高
たか

めよう！ 

 

●3cẩn thận đừng！ 

「Tập trung・tiếp xúc・nơi kín」 

●３密
みつ

にならないようにしよう！ 

【密集
みっしゅう

・密接
みっせつ

・密閉
みっぺい

】 

 

 

●Hãy rửa tay！  

●手
て

を洗
あら

おう！ 

 

 

 

●Hãy đeo mặt nạ vào！ 
● マスクをつけよう！ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T ư vấn 
Đ

iều trị 
y tế 

Trước tiên, 
Hãy gọi cho bác sĩ riêng của 
gđ bạn .v.v. ！ 

 

Trung tâm tư vấn･khám bệnh 
☎0570-052-092 
(đối ứng 24 tiếng) 

Gọi điện thoại trong giờ làm 
việc của cơ sở được tư vấn 
và tiến hành khám bệnh 
theo phương pháp đã được 
hướng dẫn. 

Hướng dẫn khi 
không thể điều trị 
y tế tại bệnh viện 
riêng của bạn. 
 

hướng 
dẫn 

 
 
 

Trường hợp không gọi 
được cho bác sĩ riêng của   
gđ bạn. 

Cơ sở kiểm tra y tế･Điều 
trị y tế 

Bác sĩ riêng của gđ 
bạn 

Đi khám theo 
phương pháp 
đã được 
hướng dẫn. 
 

Đường dây nóng tư vấn về covid-
19 cho người nước ngoài. 
☎028-678-8282 
(đối ứng 24 tiếng) 

Phương pháp tiếp nhận trong trường hợp bị phát sốt.v.v. 

＜Tư vấn bằng tiếng Nhật＞ 

＜Tư vấn bằng các ngôn ngữ 
khác ngoài tiếng Nhật＞ 

Bị cảm？ 

Covid-19？ 

Bệnh cúm？ 

ベトナム語 


